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1 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 21-11-2003 Nam KV2 7520103 QT A01 1 8.80 8.47 8.70 26.22

2 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 28-04-2003 Nam KV2 7520116 A00 1 6.13 7.10 6.43 19.92

3 NGUYỄN DUY HIẾU 28-10-2003 Nam KV2-NT 7520103 A00 1 9.07 7.83 8.37 25.77

4 NGUYỄN HUYỀN TRUNG KIÊN 04-06-2002 Nam KV3 7580205 A00 2 5.97 7.07 7.33 20.37

5 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 05-06-2002 Nữ KV2 7340301 QT A00 6 8.17 8.20 8.20 24.82
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